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UBND TỈNH LẠNG SƠN
                                                                                                                              Phụ lục số 01

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, UBND TỈNH BAN HÀNH
TỪ NGÀY 16/12/2024 ĐẾN NGÀY 14/6/2025

( Kèm theo Báo cáo số:     331    /BC-UBND ngày  22   /6/2025 của UBND tỉnh)

STT Số, ký hiệu
văn bản

Ngày
ban hành Trích yếu văn bản

I Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (10 văn bản)

1 1 27/2024/NQ-
HĐND 31/12/2024  Nghị quyết về kéo dài thời hạn áp dụng các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc

thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 – 2024

2 2 28/2024/NQ-
HĐND 31/12/2024

 Nghị quyết về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán;
giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá dịch vụ khám
bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà
nước thuộc tỉnh Lạng Sơn quản lý

3 3 29/2024/NQ-
HĐND 31/12/2024  Nghị quyết về quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ

trợ bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

4 4 01/2025/NQ-
HĐND 18/02/2025

 Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động nghỉ việc trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy; cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt
động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vi ̣hành chính cấp xã; cán bộ, công
chức cấp xã chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ; người hoạt
động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia hoạt động ơ ̉thôn, tô ̉dân phố dôi dư do
sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
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5 5 03/2025/NQ-
HĐND 28/3/2025

 Nghị quyết về chính sách thưởng đối với người có đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp
không phải đất ở bàn giao mặt bằng trước thời hạn khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn

6 6 04/2025/NQ-
HĐND 28/3/2025  Nghị quyết về  thông qua bổ sung giá đất trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai

đoạn 2020 - 2024 và năm 2025

7 7 05/2025/NQ-
HĐND 28/3/2025  Nghị quyết về quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến

thương mại tỉnh Lạng Sơn

8 8 07/2025/NQ-
HĐND 28/4/2025

 Nghị quyết về  bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐND ngày
18/02/2025 của HĐND tỉnh, quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động nghỉ việc trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy; cán bộ, công chức
cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vi ̣hành chính
cấp xã; cán bộ, công chức cấp xã chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn,
nghiệp vụ; người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia hoạt động ơ ̉thôn,
tô ̉dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

9 9 09/2025/NQ-
HĐND 28/4/2025

 Nghị quyết về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình
kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn

10 10 10/2025/NQ-
HĐND 28/4/2025  Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ ứng dụng kết quả nghiên cứu từ các nhiệm vụ

khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

STT Số, ký hiệu
văn bản

Ngày
ban hành Trích yếu văn bản
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II Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh (12 văn bản)

11 1 57/2024/QĐ-
UBND 18/12/2024  Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2025 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất

lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh

12 2 68/2024/QĐ-
UBND 30/12/2024

 Quyết định bãi bỏ Quyết định 31/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc quy định mức trần thù lao công chứng, chi phí chứng thực trên địa bàn
tỉnh

13 3 71/2024/QĐ-
UBND 31/12/2024  Kéo dài thời hạn áp dụng các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Bảng giá

đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2024

14 4 74/2024/QĐ-
UBND 31/12/2024  Ban hành đặc điểm kinh tế kỹ thuật giống phục vụ sản xuất nông nghiệp thực hiện kê khai

giá trên địa bàn tỉnh

15 5 01/2025/QÐ-
UBND 09/01/2025  Ban hành Quy định mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người có

đất thu hồi là đất nông nghiệp, đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh

16 6 04/2025/QĐ-
UBND 10/01/2025  Ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh

17 7 08/2025/QĐ-
UBND 20/01/2025 Quyết định ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ

công tác định giá đất trên địa bàn tỉnh

18 8 11/2025/QĐ-
UBND 17/2/2025  Ban hành quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục kê

khai giá trên địa bàn tỉnh

STT Số, ký hiệu
văn bản

Ngày
ban hành Trích yếu văn bản
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19 9 25/2025/QĐ-
UBND 14/3/2025

 Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế
đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc phạm
vi quản lý của tỉnh

20 10 30/2025/QĐ-
UBND 12/5/2025  Điều chỉnh bảng giá đất và sửa đổi, bổ sung một số quy định tại các Quyết định của Ủy ban

nhân dân tỉnh về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh , giai đoạn 2020 - 2024, năm 2025

21 11 31/2025/QĐ-
UBND 29/5/2025  Phân cấp thẩm quyền ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng,

sửa chữa áp dụng đối với tài sản công trên địa bàn tỉnh

22 12 33/2025/QĐ-
UBND 14/6/2025  Ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

STT Số, ký hiệu
văn bản

Ngày
ban hành Trích yếu văn bản
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